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	STT
	HỌ VÀ TÊN HỘI VIÊN
	HỌ TÊN CHA MẸ CHỒNG, VỢ
	NĂM SINH
	ĐỐI TƯỢNG
	TUỔI

	 
	1. PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ
	591
	13

	1
	Nguyễn Quang Thống
	Nguyễn Thị Cánh
	1927
	Mẹ ruột
	85

	 
	 
	Phạm Văn Gõ
	1932
	Cha vợ
	80

	 
	 
	Nguyễn Thị Tảo
	1937
	Mẹ vợ
	75

	2
	Lê Văn Ngôn
	Trịnh Thị Minh
	1940
	Mẹ ruột
	72

	3
	Tchen Tài Hàng
	Trần Lang
	1925
	Cha ruột
	87

	4
	Nguyễn Thanh Sơn
	Nguyễn Thị Năm
	1939
	Mẹ ruột
	73

	 
	 
	Trần Thị Hia
	1925
	Mẹ vợ
	87

	5
	Diệp Tấn Hiệp
	Nguyễn Thị Hưng
	1925
	Mẹ ruột
	87

	 
	 
	Nguyễn Thị Kim Anh
	1938
	Mẹ vợ
	74

	6
	Nguyễn Thanh Phong
	Nguyễn Văn Thảo
	1940
	Cha ruột
	72

	7
	Ngô Thị Ngọc Dung
	Ngô Minh Xý
	1930
	Cha ruột
	82

	 
	 
	Lê Thị Công
	1931
	Mẹ ruột
	81

	8
	Nguyễn Cao Tài
	Nguyễn Cao Phấn
	1936
	Cha ruột
	76

	9
	Trương Thị Hồng Nguyệt
	Đàm Ngâu
	1937
	Cha chồng
	75

	10
	Hồ Thị Ánh
	Nguyễn Thị Xuân
	1928
	Mẹ ruột
	84

	 
	 
	Hồ Thị Lánh
	1930
	Mẹ  chồng
	82

	11
	Nguyễn Văn Cao
	Nguyễn Thị Hoa
	1925
	Mẹ ruột
	87

	12
	Dương Thành Tâm
	Nguyễn Thị Bê
	1935
	Mẹ ruột
	77

	13
	Khổng Hữu Hóa
	Khưu Thị Hiệp
	1919
	Mẹ vợ
	93

	14
	Phạm Đức Dương
	Phạm Thị Phiên
	1934
	Mẹ ruột
	78

	 
	 
	Nguyễn Hữu Ba
	1930
	Cha vợ
	82

	 
	 
	Trần Thị Mỹ
	1941
	Mẹ vợ
	71

	15
	Nguyễn Thanh Nhã
	Nguyễn Thanh Nhàn
	1938
	Cha ruột
	74

	 
	 
	Huỳnh Văn Đặng
	1941
	Cha vợ
	71

	16
	Huỳnh Quang Minh
	Huỳnh Ngọc Phú
	1940
	Cha ruột
	72

	 
	 
	Phan Thị Kim Thanh
	1940
	Mẹ ruột
	72

	17
	Lê Văn Tùng
	Trần Thị Tuyết
	1941
	Mẹ ruột
	71

	 
	Cộng :
	17
	 
	 
	 

	 
	2.LIÊN PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN - TỔ CHỨC CÁN BỘ
	 
	 

	18
	Trần Thiện Vĩnh Quân
	Trần Thị Mỹ
	1933
	Mẹ ruột
	79

	 
	 
	Huỳnh Chí Thành
	1932
	Cha vợ
	80

	 
	 
	Nguyễn Thị Lộc
	1932
	Mẹ vợ
	80

	19
	Huỳnh Thị Thủy
	Ngô Thị Năng
	1940
	Mẹ ruột
	72

	20
	Ngô Minh Nguyệt
	Nguyễn Đăng Áp
	1934
	Cha chồng
	78

	 
	 
	Nguyễn Thị Thung
	1940
	Mẹ chồng
	72

	 
	 
	Ngô Đạt
	1942
	Cha ruột
	70

	21
	Thân thị Ngọc Thạch
	Hà Thị Ba
	1924
	Mẹ ruột
	88

	 
	 
	Phan Thị Mai
	1924
	Mẹ chồng
	88

	22
	Nguyễn Thị Ánh Vân
	Huỳnh Thị Hồng
	1920
	Mẹ ruột
	92

	23
	Vũ Thị Nhung
	Vũ Thị Xuyên
	1914
	Mẹ ruột
	98

	 
	 
	Nguyễn Thị Thái
	1922
	Mẹ chồng
	90

	24
	Nguyễn Văn Giang
	Vũ Thị Nhung
	1940
	Mẹ ruột
	72

	 
	Cộng :
	13
	 
	 
	 

	 
	3. LIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - ĐIỀU DƯỠNG 
	 
	 

	25
	Võ Thị Ngọc Nga
	Nguyễn Thị Tư
	1923
	Mẹ ruột
	89

	 
	 
	Đỗ Ngọc Tô
	1935
	Cha chồng
	77

	 
	 
	Mã Thanh Thủy
	1939
	Mẹ chồng
	73

	26
	Nguyễn Thị Thùy Quỳnh
	Nguyễn Dương Tiến
	1941
	Cha ruột
	71

	27
	Lữ Thị Trúc Mai
	Huỳnh Thị Năm
	1940
	Mẹ ruột
	72

	28
	Lê Thị Ngọc Lan
	Phạm Thị Mười
	1923
	Mẹ ruột
	89

	 
	 
	Dương Thị Chiêu
	1940
	Mẹ chồng
	72

	29
	Tống Thị Bạch Nga
	Tống Thiện Đại
	1933
	Cha ruột
	79

	 
	 
	Mai Thị Khiếu
	1933
	Mẹ ruột
	79

	30
	Nguyễn Thị Trang Đài
	Thiều Thị Nhi
	1928
	Mẹ chồng
	84

	31
	Nguyễn Đức Trung
	Nguyễn Đức Vượng
	1931
	Cha ruột
	81

	 
	 
	Đinh Thị Bắc
	1930
	Mẹ vợ
	82

	 
	Cộng :
	12
	 
	 
	 

	 
	4.  PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	 
	 

	32
	Hoàng Hữu Tuấn
	Hoàng Hữu Tân
	1928
	Cha
	84

	33
	Lê Hữu Danh
	Nguyễn Thị Bé
	1935
	Mẹ
	77

	34
	Vũ Quốc Huy
	Nghiêm Văn Bảy
	1928
	Cha ruột
	84

	35
	Nguyễn Thị Minh Liễu
	Trần Thị Cẩm Hồng
	1936
	Mẹ chồng
	76

	36
	Đoàn Thị Thu Hồng
	Nguyễn Văn Phi
	1934
	Cha chồng
	78

	 
	 
	Nguyễn Thị Nghỉ
	1935
	Mẹ chồng
	77

	 
	Cộng :
	6
	 
	 
	 

	 
	5. KHOA DINH DƯỠNG
	 
	 

	37
	Trần Nguyễn Thị Anh Đào
	Trần Thanh Tòng
	1942
	Cha chồng
	70

	 
	 
	Trần Văn Ba
	1941
	Cha vợ
	71

	38
	Vũ Thị Mùi
	Trần Đức Phú
	1934
	Cha ruột
	78

	 
	 
	Nguyễn Thị Lâm
	1938
	Mẹ ruột
	74

	 
	 
	Trần Thị Bên
	1942
	Mẹ chồng
	70

	39
	Lê Thị Biết
	Ngô Thị Cai
	1941
	Mẹ chồng
	71

	40
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	Nguyễn Văn Đông
	1936
	Cha ruột
	76

	 
	 
	Trần Thị Lệ
	1938
	Mẹ ruột
	74

	41
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nguyễn Thị Hựu
	1931
	Mẹ ruột
	81

	42
	Trần Thiị Bích Xuyến
	Huỳnh Thị Canh
	1936
	Mẹ ruột
	76

	43
	Lê Thị Mỹ Lệ
	Lê Thị Hồng
	1937
	Mẹ ruột
	75

	 
	 
	Lê Thị Ái
	1941
	Mẹ chồng
	71

	 
	 
	Trần Văn Thới
	1940
	Cha chồng
	72

	44
	Nguyễn Thị Diệu Trang
	Nguyễn Minh Trí
	1939
	Cha
	73

	45
	Nguyễn Thị Giang
	Ngô Đức Thịnh
	1928
	Cha
	84

	 
	 
	Đinh Thị Soi
	1930
	Mẹ
	82

	46
	Quách Thị Thu Loan
	Nguyễn Minh Đức
	1942
	Cha
	70

	 
	Cộng :
	17
	 
	 
	 

	 
	6. KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
	 
	 

	47
	Phạm Ngọc Sương
	Lý Ngọc Viên
	1933
	Mẹ ruột
	79

	48
	Đinh Thị Kim Thư
	Nguyễn Thị Bốn
	1938
	Mẹ ruột
	74

	 
	 
	Đinh Hạnh
	1942
	Cha ruột
	70

	49
	Mai Thụy Hồng Nhung
	Triệu Thị Phấn
	1941
	Mẹ chồng
	71

	50
	Đặng Thanh Tâm
	Đặng Hữu Thạnh
	1936
	Cha ruột
	76

	 
	 
	Phạm Thị Huỳnh Mai
	1938
	Mẹ ruột
	74

	 
	 
	Lưu Thị Bo
	1933
	Mẹ vợ
	79

	51
	Trần Đình Lưỡng
	Nguyễn Thị Ninh
	1938
	Mẹ ruột
	74

	 
	 
	Nguyễn Thị Nhơn
	1928
	Mẹ vợ
	84

	52
	Nguyễn Văn Nam
	Nguyễn Thị Gái
	1931
	Mẹ ruột
	81

	 
	 
	Phạm Văn Chiển
	1940
	Cha vợ
	72

	 
	 
	Lê Thị Chiến
	1940
	Mẹ vợ
	72

	53
	Huỳnh Văn Tính
	Lê Văn Sen
	1933
	Cha vợ
	79

	54
	Hứa Thị Kim Chi
	Hứa Văn Hữu
	1941
	Cha ruột
	71

	 
	 
	Trần Khương
	1936
	Cha chồng
	76

	 
	 
	Trương Vĩnh
	1938
	Mẹ chồng
	74

	55
	Trần Thị Thanh Mai
	Lương Thị Cốc
	1926
	Mẹ ruột
	86

	 
	 
	Nguyễn Thị Ngọ
	1924
	Mẹ chồng
	88

	56
	Vũ Viết Truyện
	Vũ Viết Phinh
	1929
	Cha vợ
	83

	 
	 
	Phạm Thị Khiên
	1934
	Mẹ vợ
	78

	57
	Đỗ Trọng Chính
	Vũ Thị Ca
	1926
	Mẹ ruột
	86

	58
	Ngô Văn Sâm
	Vũ Thị Phương
	1925
	Mẹ ruột
	87

	 
	 
	Bùi Văn Sâm
	1939
	Cha vợ
	73

	 
	 
	Vũ Thị Nhiên
	1940
	Mẹ vợ
	72

	59
	Võ Thị Nhỏ
	Đoàn Văn Hường
	1940
	Cha chồng
	72

	 
	Cộng :
	25
	 
	 
	 

	 
	7. KHOA SANH B
	 
	 

	60
	Vũ Thị Tố Chinh
	Vũ Văn Minh
	1938
	Cha ruột
	74

	 
	 
	Nguyễn Thị Hảo
	1940
	Mẹ ruột
	72

	 
	 
	Lê Thành Anh Lạc
	1938
	Mẹ chồng
	74

	61
	Võ Thanh Tâm
	Đồng Ngọc Hường
	1941
	Mẹ ruột
	71

	62
	Phạm Thị Lắm
	Lê Văn Y
	1939
	Cha chồng
	73

	63
	Trương Thị Tuyết Lan
	Ngô Văn Tuyến
	1935
	Cha chồng
	77

	 
	 
	Nguyễn Thị Độ
	1942
	Mẹ chồng
	70

	64
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Nguyễn Phong Hanh
	1940
	Cha ruột
	72

	 
	 
	Võ Thị Lúy Hồng
	1942
	Mẹ ruột
	70

	65
	Nguyễn Thị Bích Phương
	Nguyễn Thị Nem
	1935
	Mẹ ruột
	77

	 
	 
	Nguyễn Đình Vượng
	1929
	Cha ruột
	83

	66
	Nguyễn Quế Hương
	Nguyễn Thái Nam
	1940
	Cha ruột
	72

	67
	Bùi Thị Mỹ Linh
	Phù Tường Sanh
	1930
	Cha chồng
	82

	 
	 
	Diệp Ngọc Lan
	1941
	Mẹ chồng
	71

	 
	 
	Bùi Văn Vinh
	1942
	Cha ruột
	70

	68
	Trần Thị Thanh Hoa
	Trần Văn Ngân
	1938
	Cha ruột
	74

	 
	 
	Thân Thị Nhứt
	1940
	Mẹ ruột
	72

	 
	 
	Nguyễn Văn Lên
	1936
	Cha chồng
	76

	 
	 
	Nguyễn Thị Rè
	1937
	Mẹ chồng
	75

	69
	Phạm Thị Thủy
	Nguyễn Thị Tính
	1933
	Mẹ chồng
	79

	70
	Trần Thị Thùy
	Trương Hoàng
	1936
	Cha chồng
	76

	 
	 
	Phan Thị Sanh
	1940
	Mẹ chồng
	72

	71
	Nguyễn Thanh Thủy
	Nguyễn Thị Tư
	1928
	Mẹ ruột
	84

	 
	 
	Tô Tấn Đức
	1932
	Cha chồng
	80

	 
	 
	Trần Thị Sung
	1934
	Mẹ chồng
	78

	72
	Đinh Thị Mỹ Phượng
	Nguyễn Thị Đáng
	1941
	Mẹ chồng
	71

	73
	Nguyễn Thị Lựu
	Đỗ Thị Mười
	1940
	Mẹ chồng
	72

	74
	Nguyễn Thị Kim Huê
	Vũ Văn Bảo
	1931
	Cha chồng
	81

	 
	Cộng :
	28
	 
	 
	 

	 
	8. KHOA XÉT NGHIỆM
	 
	 

	75
	Tô Văn Phú
	Tô Văn Đinh
	1930
	Cha ruột
	82

	 
	 
	Nhan Hoa
	1935
	Mẹ ruột
	77

	76
	Nguyễn Chánh Hồng Trang
	Tống Thị Trạng
	1935
	Mẹ ruột
	77

	77
	Trần Thị Thu Tư
	Trần Minh Hoàng
	1935
	Cha ruột
	77

	 
	 
	Đặng Thị Bê
	1937
	Mẹ ruột
	75

	78
	Trịnh Phương Thảo
	Trịnh Văn Nguyên
	1932
	Cha ruột
	80

	 
	 
	Quách Thị Thiệp
	1931
	Mẹ ruột
	81

	 
	 
	Trần Thị Oanh
	1936
	Mẹ chồng
	76

	79
	Nguyễn Thị Minh Chi
	Nguyễn Văn Biểu
	1937
	Cha ruột
	75

	 
	 
	Lê Thị Nhung
	1938
	Mẹ ruột
	74

	80
	Đào Thị Kim Phượng
	Phạm Văn Đăng
	1934
	Cha chồng
	78

	 
	 
	Nguyễn Thị Nơi
	1937
	Mẹ chồng
	75

	81
	Nguyễn Thị Mỹ An
	Hoàng Thị Mỹ Trang
	1936
	Mẹ ruột
	76

	 
	 
	Phan Thị Mùi
	1923
	Mẹ chồng
	89

	82
	Hồ Thị Mộng Huyền
	Hồ Như Vinh
	1927
	Cha ruột
	85

	 
	 
	Lê Thị Dần
	1931
	Mẹ ruột
	81

	83
	Trần Ngọc Nhiên
	Trần Ngọc Hưởn
	1932
	Cha ruột
	80

	 
	 
	Lê Thị Hết
	1935
	Mẹ ruột
	77

	 
	 
	Phạm Thị Ba
	1927
	Mẹ chồng
	85

	84
	Trần Đăng Thắng
	Hồ Thị Mến
	1937
	Mẹ vợ
	75

	 
	 
	Thiều Quới Chưởng
	1931
	Cha vợ
	81

	 
	Cộng :
	21
	 
	 
	 

	 
	9. KHOA KHÁM BỆNH B
	 
	 

	85
	Đặng Thị Hiện
	Lê Thị Nên
	1932
	Mẹ ruột
	80

	86
	Lương Bạch Lan
	Lâm Thị Bảy
	1936
	Mẹ ruột
	76

	 
	 
	Nguyễn Thị Mảnh
	1927
	Mẹ chồng
	85

	87
	Hà Thị Hồng Cúc
	Hà Văn Quỳnh
	1930
	Cha ruột
	82

	88
	Huỳnh Thị Ngọc Dung
	Huỳnh Kim Phát
	1935
	Cha ruột
	77

	89
	Phạm Thị Phượng
	Phạm Thị Chè
	1924
	Mẹ ruột
	88

	90
	Hoàng Thị Bích Ngọc
	Trần Văn Hải
	1933
	Cha chồng
	79

	 
	 
	Nguyễn Thị Lang
	1941
	Mẹ chồng
	71

	91
	Đoàn Như Thủy
	Ngô Tấn Chẩn
	1938
	Cha chồng
	74

	 
	 
	Nguyễn Thị Ba
	1938
	Mẹ chồng
	74

	92
	Nguyễn Thị Ngọc Liên
	Nguyễn Văn Thường
	1936
	Cha ruột
	76

	 
	 
	Lê Thị Đầy
	1936
	Mẹ ruột
	76

	 
	 
	Dương Thanh Sử
	1941
	Cha chồng
	71


	93
	Phạm Thị Liên
	Nguyễn Quân Ngọc
	1935
	Cha chồng
	77

	 
	 
	Nguyễn Bá Huấn
	1936
	Cha ruột
	76

	 
	 
	Nguyễn Thị Tương
	1941
	Mẹ ruột
	71

	94
	Nguyễn Trương Điền
	Trương Thị Ngon
	1935
	Mẹ ruột
	77

	95
	Đặng Ngô Quế Anh
	Ngô Thị Hiên
	1933
	Mẹ ruột
	79

	 
	 
	Đặng Văn Hoàng
	1934
	Cha ruột
	78

	96
	Nguyễn Thị Kim Mai
	Nguyễn Hữu Lộc
	1925
	Cha ruột
	87

	 
	 
	Bùi Tiến Hiệp
	1939
	Mẹ chồng
	73

	 
	 
	Nguyễn Văn Du
	1930
	Cha chồng
	82

	97
	Trần Kim Xuya
	Nguyễn Ngọc Mai
	1930
	Mẹ ruột
	82

	98
	Phạm Thị Thu Trang
	Phạm Văn Mục
	1934
	Cha ruột
	78

	 
	 
	Lê Văn Bảo
	1940
	Cha chồng
	72

	99
	Phạm Ngọc Phương
	Phạm Quang Điếu
	1941
	Cha ruột
	71

	100
	Cái Thị Kim Tiến
	Cái Văn Lê
	1942
	Cha ruột
	70

	101
	Nguyễn Kim Ngân
	Nguyễn Hữu Tường
	1935
	Cha ruột
	77

	 
	 
	Lê Thị Vánh
	1938
	Mẹ ruột
	74

	102
	Ngô Thị Minh Hồng
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	1942
	Mẹ ruột
	70

	 
	Cộng :
	30
	 
	 
	 

	 
	10. KHOA HẬU SẢN
	 
	 

	103
	Trần Thị Mỹ Linh
	Trần Văn Kiển
	1929
	Cha ruột
	83

	 
	 
	Võ Thị Nhãn
	1932
	Mẹ ruột
	80

	 
	 
	Võ Thị Bé
	1935
	Mẹ chồng
	77

	104
	Ô Đình Thiên Hương
	Ô Đình Phương
	1941
	Cha ruột
	71

	 
	 
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	1941
	Mẹ chồng
	71

	 
	 
	Nguyễn Văn Rằng
	1938
	Cha chồng
	74

	105
	Huỳnh Thị Minh Dung
	Huỳnh Minh Phương
	1938
	Cha ruột
	74

	106
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	Trịnh Thị Ký
	1938
	Mẹ chồng
	74

	107
	Võ Thị Mỹ Hạnh
	Võ Văn Hàng
	1941
	Cha ruột
	71

	 
	 
	Trần Thị Lâm
	1940
	Mẹ chồng
	72

	108
	Phạm Thị Minh Hương
	Đặng Mộng Quỳnh
	1937
	Cha chồng
	75

	 
	 
	Nguyễn Thị Thuyền
	1938
	Mẹ chồng
	74

	109
	Huỳnh Thị Tuyết Lan
	Nguyễn Văn Kim
	1929
	Cha chồng
	83

	 
	 
	Lê Thị Huê
	1923
	Mẹ chồng
	89

	110
	Huỳnh Thị Thuý Vân
	Huỳnh Thị Lan
	1941
	Mẹ ruột
	71

	111
	Trần Mai Bích Phượng
	Nguyễn Thị Sáu
	1934
	Mẹ ruột
	78

	112
	Tạ Kim Nhiều
	Lê Kim Nhung
	1932
	Mẹ ruột
	80

	113
	Trần Thị Kiều Chinh
	Trần Văn Sóc
	1941
	Cha ruột
	71

	114
	Cảnh Lâm
	Ái Liêu
	1930
	Cha ruột
	82

	 
	 
	Lý Thị Hường
	1930
	Mẹ ruột
	82

	115
	Phạm Thị Hiền
	Hoàng Thị Nhuận
	1925
	Mẹ chồng
	87

	116
	Võ Thị Thanh Thúy
	Võ Ta
	1942
	Cha ruột
	70

	 
	 
	Ngô Thị Nhung
	1942
	Mẹ ruột
	70

	 
	 
	Trần Cường
	1929
	Cha chồng
	83

	 
	 
	Thái Thị Bảy
	1939
	Mẹ chồng
	73

	 
	Cộng :
	25
	 
	 
	 

	 
	11. KHOA HẬU PHẨU - HẬU SẢN
	 
	 

	117
	Phạm Quốc Hùng
	Trần Lâm
	1925
	Cha ruột
	87

	 
	 
	Nguyễn Thị Quý
	1933
	Mẹ ruột
	79

	 
	 
	Lai Minh Tâm
	1930
	Cha vợ
	82

	 
	 
	Nguyễn Thị Hồ
	1933
	Mẹ vợ
	79

	118
	Trần Thị Mỹ Phượng
	Huỳnh Thị Hảo
	1938
	Mẹ ruột
	74

	 
	 
	Ngô Thị Loan
	1934
	Mẹ chồng
	78

	 
	 
	Nguyễn Duy Chúc
	1928
	Cha chồng
	84

	119
	Hoàng Lê Minh Hiền
	Vũ Xuân Lượt
	1940
	Cha chồng
	72

	120
	Trần Thị Tuyết Hạnh
	Trần Lược Minh
	1932
	Cha ruột
	80

	 
	 
	Đường Thị Tuyết Hoa
	1935
	Mẹ ruột
	77

	 
	 
	Nguyễn Thị Nga
	1935
	Mẹ chồng
	77

	121
	Lê Thị Hồng Diễm
	Lê Thị Đảng
	1935
	Mẹ chồng
	77

	122
	Lê Thị Mỹ Thoa
	Trương Công Đoàn
	1941
	Cha chồng
	71

	123
	Nguyễn Thị Thu Hường
	Đào Văn Khấm
	1934
	Cha chồng
	78

	 
	 
	Nguyễn Thị Cười
	1932
	Mẹ chồng
	80

	 
	Cộng :
	15
	 
	 
	 

	 
	12. KHOA GIẢI PHẪU BỆNH LÝ TẾ BÀO - DI TRUYỀN
	 
	 

	124
	Nguyễn Huy Phương
	Nguyễn Trần Lý
	1936
	Cha
	76

	 
	 
	Phạm Thị Tư
	1936
	Mẹ
	76

	125
	Huỳnh Hùng
	Châu Thị An
	1939
	Mẹ
	73

	126
	Đặng Lê Dung Nghi
	Trần Kim Tuyết
	1942
	Mẹ
	70

	127
	Trần Thị Bích Kiều
	Đoàn Thị Năm
	1940
	Mẹ
	72

	 
	 
	Trần Văn Be
	1940
	Cha
	72

	128
	Phan Văn Phi
	Phan Thị Khâm
	1930
	Mẹ
	82

	 
	 
	Lâm Thị Chức
	1934
	Mẹ vợ
	78

	129
	Phan Thị Bình
	Nguyễn Thị Ngoãn
	1937
	Mẹ
	75

	 
	 
	Nguyễn Tấn Khoa
	1942
	Cha
	70

	130
	Dương Ngọc Phú
	Dương Văn Phúc
	1930
	Cha
	82

	131
	Nguyễn Thị Thanh Trang
	Võ Thị Đời
	1940
	Mẹ
	72

	 
	 
	Nguyễn Văn Sưa
	1938
	Cha
	74

	132
	Phạm Thị Kim Loan
	Lê Cảnh Tuệ
	1936
	Cha
	76

	 
	 
	Nguyễn Thị Nhàn
	1941
	Mẹ
	71

	 
	Cộng :
	15
	 
	 
	 

	 
	13. KHOA HẬU PHẨU 
	 
	 

	133
	Nguyễn Thị Kim Viễn
	Nguyễn Thị Lịnh
	1934
	Mẹ ruột
	78

	134
	Nguyễn Thúy Nga
	Nguyễn Trọng Tâm
	1935
	Cha ruột
	77

	 
	 
	Trần Đình Nghĩa
	1935
	Cha chồng
	77

	 
	 
	Tô Thị Kim San
	1938
	Mẹ chồng
	74

	135
	Đỗ Thị Tuyết Nga
	Trương Văn Huỳnh
	1941
	Cha chồng
	71

	 
	 
	Hồ Thị Tơ
	1941
	Mẹ chồng
	71

	136
	Ngô Trần Minh Thiện
	Ngô Lương
	1938
	Cha ruột
	74

	137
	Nguyễn Ngọc Minh
	Nghiêm Ấu Phong
	1933
	Cha ruột
	79

	 
	 
	Trần Văn Ca
	1926
	Cha chồng
	86

	 
	 
	Trương Thị Ánh
	1935
	Mẹ chồng
	77

	138
	Cù Thị Vĩnh Cửu
	Cù Văn Viễn
	1941
	Cha ruột
	71

	 
	 
	Nguyễn Minh Trí
	1940
	Cha chồng
	72

	139
	Trần Thị Ngọc Dự
	Lê Thị Lần
	1935
	Mẹ ruột
	77

	 
	 
	Nguyễn Thị Bình
	1930
	Mẹ chồng
	82

	140
	Vũ Thị Hà
	Triịnh Thị Tuệ
	1939
	Mẹ chồng
	73

	141
	Trần Thị Ngọc Trân
	Nguyễn Thị Chanh
	1942
	Mẹ chồng
	70

	142
	Phạm Thị Kim Cương
	Phạm Văn Tam
	1937
	Cha ruột
	75

	 
	 
	Nguyễn Thị Tư
	1940
	Mẹ ruột
	72

	143
	Bùi Thị Thơm
	Phạm Thị Vàng
	1936
	Mẹ chồng
	76

	 
	 
	Nguyễn Thị Lộc
	1935
	Mẹ ruột
	77

	 
	 
	Bùi Văn Lữ
	1926
	Cha ruột
	86

	 
	Cộng :
	21
	 
	 
	 

	 
	14. KHOA HIẾM MUỘN
	 
	 

	144
	Nguyễn Thị Bảo
	Phạm Thị Đệ
	1929
	Mẹ ruột
	83

	145
	Huỳnh Thị  Thu Trang
	Huỳnh Văn Khâm
	1934
	Cha ruột
	78

	 
	 
	Dương Thị Nhan
	1935
	Mẹ ruột
	77

	146
	Lê Phi Hùng
	Huỳnh Kim Lang
	1940
	Mẹ ruột
	72

	147
	Nguyễn Văn Nghĩa
	Nguyễn Thị Hiền
	1928
	Mẹ ruột
	84

	148
	Nguyễn Thị Thu Ba
	Bùi Văn Đoàn
	1919
	Cha chồng
	93

	 
	 
	Nguyễn Văn Đúng
	1937
	Cha ruột
	75

	 
	 
	Võ Thị Chính
	1937
	Mẹ ruột
	75

	149
	Đào Thị Tuyết Ngọc
	Đào Văn Một
	1940
	Cha ruột
	72

	 
	 
	Trần Văn Xuân
	1925
	Cha chồng
	87

	 
	 
	Bùi Thị Hường
	1930
	Mẹ chồng
	82

	150
	Nguyễn Thị Ngọc Sương
	Lê Văn Xã
	1926
	Cha ruột
	86

	 
	 
	Nguyễn Thị Mãnh
	1927
	Mẹ ruột
	85

	 
	 
	Nguyễn Văn Thêm
	1930
	Cha chồng
	82

	 
	 
	Nguyễn Thị Mỹ Châu
	1937
	Mẹ chồng
	75

	151
	Vũ Đình Tuân
	Vũ Văn Kiêm
	1941
	Cha ruột
	71

	152
	Lý Thái Lộc
	Lý Thái Thuận
	1940
	Cha ruột
	72

	 
	 
	Nguyễn Hữu Lộc
	1941
	Cha vợ
	71

	153
	Lê Bích Phượng
	Lê Thị Nương
	1937
	Mẹ chồng
	75

	154
	Huỳnh Kim Ngọc Lan
	Huỳnh Kim Hùng
	1941
	Cha ruột
	71

	 
	 
	Hứa Lang Phương
	1940
	Mẹ ruột
	72

	 
	 
	Bùi Thế Phượng
	1940
	Cha chồng
	72


	 
	Cộng :
	22
	 
	 
	 

	 
	15. KHOA NHI
	 
	 

	155
	Vũ Thị Nga
	Vũ Ngọc Khoát
	1933
	Cha
	79

	 
	 
	Đoàn Thị Hải Long
	1937
	Mẹ
	75

	 
	 
	Nguyễn Ngọc Độ
	1938
	Cha chồng
	74

	156
	Võ Thanh Trúc
	Vũ Khắc Tiệp
	1939
	Cha
	73

	157
	Huỳnh Ngọc Phương Uyên
	Trần Thị Sáu
	1941
	Mẹ
	71

	158
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Châu Thị Tư
	1941
	Mẹ
	71

	159
	Đoàn Anh Thư
	Đoàn Tấn Hi
	1940
	Cha
	72

	 
	 
	Nguyễn Thị Huỳnh Ánh
	1938
	Mẹ
	74

	160
	Nguyễn Anh Đào
	Nguyễn Đức Tân
	1932
	Cha
	80

	161
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	Cao Văn Nhơn
	1935
	Cha
	77

	 
	 
	Trần Đăng Thung
	1931
	Cha
	81

	 
	 
	Thiều Quới Chưởng
	1931
	Mẹ
	81

	161
	Trương Anh Đào
	Trương Thanh Huyền
	1936
	Mẹ
	76

	162
	 
	Đào Thu Lan
	1940
	Mẹ
	72

	 
	 
	Trần Văn Thành
	1940
	Cha
	72

	163
	Đồng Tuyết Hằng
	Lê Thị Mười
	1940
	Mẹ
	72

	164
	Nguyễn Thị Thúy Hiền
	Nguyễn Thị Ánh
	1937
	Mẹ
	75

	165
	Ngô Nguyệt Hằng
	Nguyễn Văn Rìa
	1929
	Cha
	83

	 
	 
	Ngô Hiệp
	1936
	Cha
	76

	 
	 
	Lê Thị Ngọc Huy
	1941
	Mẹ
	71

	 
	 
	Lê Văn Truyện
	1928
	Cha
	84

	166
	Lê Mộng Linh
	Nguyễn Thị Hoe
	1928
	Mẹ
	84

	167
	Nguyễn Phạm Thị Kim Thoa
	Nguyễn Phạm Kim Hoàn
	1940
	Cha
	72

	 
	 
	Nguyễn Thị Nhỏ
	1940
	Mẹ
	72

	168
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	Hồ Văn Nghĩa
	1939
	Cha
	73

	169
	Ngô Thị Phương Liên
	Hồ Thị Sương
	1938
	Mẹ
	74

	170
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Văn Thị Ngọc
	1940
	Mẹ ruột
	72

	 
	 
	Trần Thị Sành
	1940
	Mẹ chồng
	72

	 
	 
	Nguyễn Văn Của
	1939
	Cha
	73

	171
	Trần Quốc Toản
	Trần Diệu
	1938
	Cha
	74

	172
	Nguyễn Thị Phương Vy
	Trương Hoàng Minh
	1940
	Cha
	72

	 
	 
	Trần Thị Nguôn
	1932
	Mẹ
	80

	 
	 
	Phan Huy Tô
	1934
	Cha
	78

	173
	Bùi Thị Thủy Tiên
	Vương Thị Yến
	1936
	Mẹ
	76

	174
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Nguyễn Thị Ty
	1932
	Mẹ
	80

	 
	 
	Nguyễn Thị The
	1938
	Mẹ
	74

	 
	 
	Nguyễn Văn Nhãn
	1938
	Cha
	74

	175
	Hồ Thị Ngọc Loan
	Hồ Chư
	1925
	Cha
	87

	 
	 
	Đoàn Thị Yến
	1934
	Mẹ
	78

	 
	 
	Lâm Thị Cẩm Hương
	1939
	Mẹ
	73

	 
	 
	Lý Văn Giỏi
	1942
	Cha
	70

	176
	Huỳnh Thị Ngọc Thu
	Trương Thị Bảy
	1934
	Mẹ
	78

	177
	Phạm Thị Kim Cương
	Phạm Văn Sáu
	1940
	Cha
	72

	178
	Nguyễn Thị Ngọc Nương
	Nguyễn Văn Sơn
	1936
	Cha
	76

	 
	Cộng :
	44
	 
	 
	 

	 
	16. KHOA PHỤ NỘI - NỘI TIẾT
	 
	 

	179
	Hoàng Thị Thu Huyền
	Phạm Tuyết Mai
	1938
	Mẹ chồng
	74

	180
	Hoàng Thị Thúy Mai
	Huỳnh Đức Trọng
	1933
	Cha ruột
	79

	 
	 
	Phạm Thị Vượng
	1936
	Mẹ chồng
	76

	181
	Nguễn Ngọc Thành
	Nguyễn Văn Sáu
	1938
	Cha ruột
	74

	 
	 
	Trần Thị Phường
	1936
	Mẹ ruột
	76

	 
	 
	Khiếu Thị Cúc
	1940
	Mẹ chồng
	72

	182
	Trương Thị Thúy Nga
	Trương Hoàng Sa
	1936
	Cha ruột
	76

	 
	 
	Nguyễn Văn Lương
	1933
	Cha chồng
	79

	183
	Lê Hải Yến
	Lê Tấn Đạt
	1935
	Cha ruột
	77

	 
	 
	Nguyễn Thị Quới
	1940
	Mẹ ruột
	72

	 
	 
	Lê Văn Tôi
	1933
	Cha chồng
	79

	 
	 
	Nguyễn Thị  Bê
	1935
	Mẹ chồng
	77

	184
	Trần Thị Tám
	Lý Thị Điều
	1938
	Mẹ ruột
	74

	 
	 
	Trần Thành Nhơn
	1940
	Cha chồng
	72

	185
	Nguyễn Thị Hồng 
	Nguyễn Thị Hiểu
	1940
	Mẹ ruột
	72

	 
	 
	Huỳnh Thị Lài
	1936
	Mẹ chồng
	76

	 
	 
	Nguyễn Văn Tiên
	1936
	Cha chồng
	76

	 
	Cộng :
	17
	 
	 
	 

	 
	17. KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
	 
	 

	186
	Nguyễn Vũ Mỹ Linh
	Nguyễn Văn Măng
	1939
	Cha ruột
	73

	 
	 
	Vũ Thị Thể
	1939
	Mẹ ruột
	73

	 
	 
	Cao Hoài Vĩnh
	1933
	Cha chồng
	79

	 
	 
	Nguyễn Thị Tường
	1935
	Mẹ chồng
	77

	187
	Trần Thị Kim Hoa
	Trần Đình Thu
	1939
	Cha
	73

	188
	Đoàn Cẩm Hồng
	Đoàn Xây
	1937
	Cha
	75

	 
	 
	Võ Thị Quý
	1942
	Mẹ
	70

	189
	Huỳnh Ngọc Minh
	Lê Thị Thanh
	1927
	Mẹ
	85

	190
	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	Phan Văn Cuộc
	1933
	Cha 
	79

	 
	 
	Bùi Thị Canh
	1937
	Mẹ
	75

	191
	Nguyễn Thị Hiếu Hạnh
	Nguyễn Văn Bảy
	1938
	Cha 
	74

	 
	 
	Trịnh Thị Tỵ
	1940
	Mẹ
	72

	192
	Trần Thị My
	Đào Thị Khang
	1931
	Mẹ
	81

	 
	 
	Trần Văn Biện
	1929
	Cha
	83

	 
	 
	Lê Thị Nên
	1940
	Mẹ
	72

	193
	Lương Thị Hồng Nga
	Lương Trung Tín
	1934
	Cha
	78

	 
	 
	Đinh Thị Luyến
	1936
	Mẹ
	76

	194
	Phùng Thanh Vân
	Nguyễn Thị Tâm
	1938
	Mẹ
	74

	195
	Lê Thị Tuyết Nga
	Lý Ái Anh
	1936
	Mẹ
	76

	 
	Cộng :
	19
	 
	 
	 

	 
	18. KHOA CẤP CỨU HỒI SỨC CHỐNG ĐỘC
	 
	 

	196
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Lê Thị Sang
	1931
	Mẹ ruột
	81

	197
	Lương Thị Yến Nhi
	Lê Thị Trang
	1941
	Mẹ ruột
	71

	 
	 
	Lương Trọng Hiệp
	1935
	Cha ruột
	77

	 
	 
	Nguyễn Thị Vinh
	1936
	Mẹ chồng
	76

	 
	 
	Nguyễn Đức Đồng
	1936
	Cha chồng
	76

	198
	Lê Thị Mỹ  Dung
	Đặng Thị Ngọc 
	1938
	Mẹ  chồng
	74

	199
	Phạm Thị Yến
	Phạm Thị Thu
	1942
	Mẹ  chồng
	70

	200
	Thái Thị Mỹ Diệu
	Thái Văn Minh
	1942
	Cha ruột
	70

	201
	Lê Cao Diễm Hồng
	Lê Thị Điển
	1933
	Mẹ ruột
	79

	 
	 
	Phan Thị Chữ
	1932
	Mẹ chồng
	80

	202
	Võ Thị Ngọc Diệp
	Nguyễn Văn Lụa
	1936
	Cha chồng
	76

	 
	 
	Ngô Thị Kim Lan
	1937
	Mẹ  chồng
	75

	203
	Nguyễn Thị Dung
	Nguyễn Văn Giàu
	1941
	Cha ruột
	71

	204
	Phạm Huỳnh Dạ Thảo
	Phạm Văn Hỷ
	1942
	Cha ruột
	70

	204
	Nguyễn Thị Mây 
	Phạm Thị Thoa
	1940
	Mẹ chồng
	72

	 
	 
	Đặng Văn Tài
	1938
	Cha chồng
	74

	206
	Nguyễn Hoàng Linh
	Nguyễn Văn Xuân
	1942
	Cha chồng
	70

	207
	Phạm Thị Thu Thủy
	Phạm Văn Hưởng
	1932
	Cha chồng
	80

	208
	Mai Thi Na
	Nguyễn Thị Hồng
	1928
	Mẹ ruột
	84

	209
	Đặng Thị Hồng Nhung
	Nguyễn Văn Dượt
	1930
	Cha chồng
	82

	 
	Cộng :
	20
	 
	 
	 

	 
	19. KHOA SẢN BỆNH
	 
	 

	210
	Phan Thị Thanh Thủy
	Nguyễn Thị Vui
	1940
	Mẹ chồng
	72

	211
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	Nguyễn Mậu Tuấn
	1936
	Cha ruột
	76

	 
	 
	Trần Thị Vân
	1938
	Mẹ ruột
	74

	 
	 
	Hoàng Thị Chấu
	1926
	Mẹ  chồng
	86

	212
	Nguyễn Đặng Như Hương
	Mai Thị Điền
	1940
	Mẹ  chồng
	72

	 
	 
	Hoàng Sỹ
	1937
	Cha chồng
	75

	213
	Huỳnh Thị Thu Hồng
	Nguyễn Văn Dđầy
	1940
	Cha chồng
	72

	 
	 
	Lê Thị Hai
	1940
	Mẹ  chồng
	72

	214
	Lương Thị Thu Hằng
	Lương Phúc Long
	1941
	Cha ruột
	71

	215
	Lê Thị Duôn
	Lê Văn Ấn
	1929
	Cha ruột
	83

	 
	 
	Trần Thị Hứng
	1933
	Mẹ ruột
	79

	216
	Trần Kim Phượng
	Đặng Thị Lịch
	1935
	Mẹ  chồng
	77

	217
	Võ Thị Thu Thủy
	Võ Văn Bé
	1939
	Cha ruột
	73

	218
	Đặng Kim Ngân
	Nguyễn Khánh
	1926
	Cha
	86

	219
	Phan Thị Phương
	Nguyễn Khôi
	1930
	Cha
	82

	 
	 
	Nguyễn Thị Phin
	1928
	Mẹ
	84

	 
	Cộng :
	16
	 
	 
	 

	 
	20. KHOA PHỤ NGOẠI - UNG BƯỚU
	 
	 

	220
	Tạ Thị Thanh Thủy
	Tạ Văn Thái
	1929
	Cha ruột
	83

	221
	Trần Thị Thúy Lan
	Nguyễn Văn Đực
	1938
	Cha
	74

	222
	Lâm Thị Hậu
	Lâm Thành Tâm
	1936
	Cha ruột
	76

	 
	 
	Phạm Thị Mười
	1938
	Mẹ ruột
	74

	 
	 
	Võ Văn Tiệp
	1937
	Cha chồng
	75

	 
	 
	Đặng Thị Mang
	1939
	Mẹ  chồng
	73

	223
	Nguyễn Thị Bích Dung
	Huỳnh Công Vận
	1935
	Cha
	77

	 
	 
	Võ Thị Dung
	1937
	Mẹ
	75

	224
	Trần Thị Xuân Lành
	Trần Văn Tiểng
	1932
	Cha ruột
	80

	 
	 
	Lê Thị Trọng
	1941
	Mẹ ruột
	71

	225
	Huỳnh Thị Kim Sang
	Huỳnh Văn Phe
	1929
	Cha ruột
	83

	 
	 
	Huỳnh Văn Đức
	1934
	Cha chồng
	78

	226
	Lê Thị Hồng Yến
	Lê Văn Mua
	1939
	Cha
	73

	 
	 
	Tô Thị Nga
	1940
	Mẹ
	72

	227
	Nguyễn Thị Điều Sơn
	Mai Thị Khéo
	1925
	Mẹ
	87

	 
	 
	Nguyễn Thị Xuân
	1937
	Mẹ
	75

	228
	Trương Thị Thúy Hằng
	Trần Thế Can
	1937
	Cha
	75

	229
	Đào Thị Phúc
	Dương Văn Sáng
	1934
	Cha chồng
	78

	 
	 
	Nguyễn Thị Xi
	1935
	Mẹ chồng
	77

	230
	Vũ Thị Tuân
	Trần Thị Tân
	1927
	Mẹ ruột
	85

	 
	 
	Đoàn Văn Đê
	1932
	Cha chồng
	80

	 
	 
	Trần Thị Xuân
	1933
	Mẹ chồng
	79

	 
	Cộng :
	22
	 
	 
	 

	 
	21. KHOA SANH A
	 
	 

	231
	Nguyễn Thị Ngân Hà
	Nguyễn Bổn
	1931
	Cha ruột
	81

	 
	 
	Nguyễn Thị Thanh Sắc
	1934
	Mẹ ruột
	78

	232
	Vũ Ngọc Vân
	Vũ Ngọc Giao
	1942
	Cha ruột
	70

	 
	 
	Nguyễn Thị Thượng
	1942
	Mẹ ruột
	70

	233
	Phạm Thị Phương Thảo
	Phạm Tiên Thuận
	1938
	Cha
	74

	234
	Phan Thị Hường
	Phan Đức Tại
	1920
	Cha
	92

	235
	Phạm Thị Mai
	Trần Thị Dâng
	1916
	Mẹ
	96

	236
	Nguyễn Thị Xuân
	Nguyễn Thị Mão
	1939
	Mẹ
	73

	237
	Nguyễn Thái Công
	Nguyễn Thái Ngọc
	1938
	Cha
	74

	 
	 
	Đặng Thị Thê
	1939
	Mẹ
	73

	238
	Nguyễn Ngọc Nhã Trúc
	Cù Văn Viễn
	1947
	Cha
	65

	238
	Đặng Thị Ngọc Trang
	Võ Thị Phép
	1937
	Mẹ
	75

	 
	 
	Tạ Thúc Thừa
	1935
	Cha
	77

	240
	Nguyễn Thị Kim Loan
	Đặng Xuân Phương
	1940
	Cha
	72

	 
	 
	Võ Thị Đức
	1942
	Mẹ
	70

	 
	 
	Nguyễn Hữu Hùng
	1942
	Cha
	70

	241
	Trần Thị Kiều Thúy
	Trần Thành Nhơn
	1940
	Cha
	72

	 
	 
	Điều Ánh Nguyệt
	1927
	Mẹ
	85

	242
	Lê Thị Lan Phương
	Nguyễn Thị  Sứ
	1938
	Mẹ ruột
	74

	243
	Nguyễn Thị Sô
	Trần Văn Lớn
	1939
	Cha
	73

	244
	Phan Thị Thu Hà
	Phan Văn Luận
	1935
	Cha ruột
	77

	245
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Nguyễn Khôi
	1932
	Cha
	80

	 
	 
	Hoàng Thị Tuân
	1936
	Mẹ
	76

	246
	Đinh Thị Bích Ngọc
	Đinh Thị Thọ
	1937
	Mẹ
	75

	247
	Huỳnh Thụy Thảo Quyên
	Nguyễn Thị Như
	1939
	Mẹ
	73

	 
	Cộng :
	25
	 
	 
	 

	 
	22. KHOA DƯỢC
	 
	 

	248
	Lê Phương Thảo
	Võ Thanh Sưu
	1934
	Cha chồng
	78

	 
	 
	Ngô Kim Soàn
	1935
	Mẹ chồng
	77

	249
	Hồ Thị Ngọc Bích
	Nguyễn Thị Nồng
	1934
	Mẹ ruột
	78

	 
	 
	Hồ Văn Vũ
	1936
	Cha ruột
	76

	250
	Trà Thị Thúy Ngọc
	Trà Ngọc Y
	1938
	Cha ruột
	74

	251
	Lê Thị Hồng Phước
	Lê Văn Bê
	1939
	Cha chồng
	73

	 
	 
	Nguyễn Thị Dứt
	1939
	Mẹ chồng
	73

	252
	Lê Thị Trung Thủy
	Lê Có
	1940
	Cha ruột
	72

	253
	Nguyễn Long
	Nguyễn Văn Thu
	1934
	Cha ruột
	78

	 
	 
	Trịnh Hội Minh
	1936
	Cha vợ
	76

	 
	 
	Thái Thị Mỹ Nhan
	1938
	Mẹ vợ
	74

	254
	Trần Thị Minh Hạnh
	Trần Đăng Thung
	1931
	Cha ruột
	81

	255
	Lê Thị Cẩm Hồng
	Ngô Văn Cặn
	1934
	Cha vợ
	78

	256
	Phạm Thị Đông Uyên
	Huỳnh Kim Lan
	1940
	Mẹ chồng
	72

	257
	Huỳnh Minh Thúy
	Huỳnh Công Dặm
	1941
	Cha ruột
	71

	258
	Dương Thanh Sơn
	Dương Thanh Sử
	1940
	Cha ruột
	72

	 
	Cộng :
	16
	 
	 
	 

	 
	23. KHOA  PHẪU THUẬT GÂY MÊ
	 
	 

	259
	Trần Trung Nam
	Nguyễn Thị Sáu
	1940
	Mẹ vợ
	72

	 
	 
	Trần Thị Thu
	1938
	Mẹ ruột
	74

	260
	Trần Thị Thanh Hoa
	Quan Thị Sáu
	1921
	Mẹ chồng
	91

	261
	Phạm Văn Nhung
	Nguyễn Thị Rí
	1939
	Mẹ vợ
	73

	262
	Lê Thị Tuyết Ánh
	Lê Thị Thơm
	1930
	Mẹ ruột
	82

	 
	 
	Vân Quyền
	1929
	Cha chồng
	83

	263
	Trần Thị Ngọc Điệp
	Phùng Văn Tương
	1932
	Cha chồng
	80

	 
	 
	Trần Thị Nga
	1934
	Mẹ chồng
	78

	264
	Nguyễn Văn Sen
	Nguyễn Thị Hường
	1938
	Mẹ ruột
	74

	265
	Đặng Thị Trịnh
	Đặng Văn Nâng
	1935
	Cha ruột
	77

	 
	 
	Lê Thị Ới
	1937
	Mẹ ruột
	75

	266
	Nguyễn Thị Lan
	Thân Thị Đâu
	1923
	Mẹ ruột
	89

	267
	Phạm Thị Thùy Trang
	Nguyễn Bá Phú
	1931
	Cha chồng
	81

	 
	 
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	1942
	Mẹ chồng
	70

	268
	Nguyễn Mỹ Hạnh
	Nguyễn Huỳnh Lên
	1936
	Cha chồng
	76

	 
	 
	Nguyễn Thị Tròn
	1937
	Mẹ chồng
	75

	269
	Nguyễn Tuyết Nhung
	Trần Thị Hai
	1927
	Mẹ chồng
	85

	270
	Hồ Thị Lắm
	Lê Thị Năm
	1935
	Mẹ ruột
	77

	 
	 
	Trần Thị Mai
	1920
	Mẹ  chồng
	92

	 
	 
	Nguyễn Xuân Chi
	1915
	Cha chồng
	97

	271
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Nguyễn Vi Nhản
	1942
	Cha ruột
	70

	272
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Nguyễn Văn Dũng
	1937
	Cha ruột
	75

	 
	 
	Phan Thị Cúc
	1938
	Mẹ ruột
	74

	 
	 
	Lê Thị Hồng Xay
	1940
	Mẹ chồng
	72

	273
	Phạm Thị Hồng
	Phạm Thị Thìn
	1931
	Mẹ chồng
	81

	 
	 
	Nguyễn Thị Hoa
	1932
	Mẹ ruột
	80

	274
	Đoàn Thị Thanh Mai
	Huỳnh Thị Tuyết Hoa
	1929
	Mẹ ruột
	83

	275
	Nguyễn Thanh Tùng
	Nguyễn Xuân Sự
	1939
	Cha ruột
	73

	 
	 
	Trần Thị Thanh Sơn
	1942
	Mẹ ruột
	70

	276
	Trần Thị Hằng
	Nguyễn Thị Nghĩ
	1934
	Mẹ ruột
	78

	277
	Hồ Thị Thu Thảo
	Huỳnh Tâm
	1938
	Cha chồng
	74

	 
	 
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	1940
	Mẹ chồng
	72

	 
	 
	Hồ Ngọc Tánh
	1940
	Cha ruột
	72

	265
	Nguyễn Thị Kim Trình
	Nguyễn Thị Điền
	1934
	Mẹ ruột
	78

	278
	Ngô Sáu
	Bùi Thị Yến
	1925
	Mẹ ruột
	87

	 
	 
	Lê Thị Mai
	1925
	Mẹ vợ
	87

	279
	Hồ Hồng Điệp
	Lê Văn Nhứt
	1933
	Cha chồng
	79

	 
	 
	Võ Thị Ghềnh
	1934
	Mẹ chồng
	78

	280
	Phạm Thị Ngọc Tuyền
	Trần Quanh Anh
	1934
	Cha chồng
	78

	 
	 
	Bùi Thị Tình
	1935
	Mẹ chồng
	77

	281
	Võ Thị Kim Anh
	Vũ Văn Được
	1940
	Cha chồng
	72

	 
	 
	Nguyễn Thị A
	1942
	Mẹ chồng
	70

	282
	Nguyễn Thị Tươi
	Nguyễn Thị Nhanh
	1932
	Mẹ ruột
	80

	283
	Man Đức Huy
	Trần Thị Dung
	1934
	Mẹ ruột
	78

	284
	Lê Minh Điện
	Lê Thị Tốt
	1938
	Mẹ ruột
	74

	 
	 
	Lê Minh Khải
	1936
	Cha ruột
	76

	 
	Cộng :
	46
	 
	 
	 

	 
	24. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
	 
	 

	285
	Lê Thị Bạch Mai
	Lê Thành Nhân
	1931
	Cha ruột
	81

	 
	 
	Nguyễn Văn Cừu
	1921
	Cha chồng
	91

	 
	 
	Võ Thị Dợn
	1936
	Mẹ chồng
	76

	286
	Đỗ Trần Thùy Linh
	Nguyễn Văn Trường
	1934
	Cha chồng
	78

	287
	Hoàng Ngọc Bích
	Bùi Ngọc Hải
	1934
	Cha chồng
	78

	 
	 
	Võ Thị Biếu
	1933
	Mẹ chồng
	79

	 
	 
	Đoàn Thị Hằng
	1934
	Mẹ ruột
	78

	288
	Trần Thị Thanh Trúc
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	1937
	Mẹ chồng
	75

	289
	Nguyễn Thị Kim Mỹ
	Triệu Ngọc Thanh
	1937
	Mẹ chồng
	75

	290
	Nguyễn Như Hà
	Ngô Bạch Ngọc
	1940
	Mẹ ruột
	72

	 
	 
	Nguyễn Thị Tám
	1938
	Mẹ chồng
	74

	291
	Võ Thị Mỹ Linh
	Võ Tâm
	1934
	Cha ruột
	78

	292
	Phan Thị Phương Nga
	Võ Thọ
	1941
	Cha chồng
	71

	293
	Ngô Thị Bạch Lê
	Ngô Sanh Tất
	1937
	Cha ruột
	75

	 
	 
	Lê Thị Bạch Mai
	1939
	Mẹ ruột
	73

	 
	Cộng :
	15
	 
	 
	 

	 
	25. KHOA  KẾ HOẠCH - GIA ĐÌNH
	 
	 

	294
	Nguyễn Đăng Quang
	Nguyễn Văn Đặng
	1941
	Cha ruột
	71

	 
	 
	Lê Cầu Toàn
	1936
	Cha vợ
	76

	295
	Cao Thị Phương Trang
	Nguyễn Trà
	1935
	Cha chồng
	77

	 
	 
	Trẩn Thị Quí
	1935
	Mẹ chồng
	77

	 
	 
	Cao Huy Nguyên
	1939
	Cha ruột
	73

	 
	 
	Lê Thị Quí
	1941
	Mẹ ruột
	71

	296
	Tạ Thị Ngọc Hòa
	Cao Thị Vãng
	1925
	Mẹ ruột
	87

	297
	Nguyễn Thị Nguyệt Thủy
	Nguyễn Văn Đặng
	1926
	Cha ruột
	86

	298
	Nguyễn Phạm Trúc My
	Đoàn Văn Đạt
	1939
	Cha chồng
	73

	299
	Nguyễn Bình Phương Anh
	Nguyễn Thị Rân
	1937
	Mẹ chồng
	75

	300
	Trần Thị Thu Cúc
	Nguyễn Thị Thúy Ngà
	1940
	Mẹ chồng
	72

	301
	Lê Thị Minh Thế
	Đặng Thị Hương
	1932
	Mẹ ruột
	80

	 
	 
	Vũ Viết Nghinh
	1923
	Cha chồng
	89

	302
	Dương Bội Ngọc
	Đỗ Thị Liệu
	1923
	Mẹ ruột
	89

	 
	 
	Nguyễn Thị Thái
	1936
	Mẹ chồng
	76

	303
	Khương Thị Ngọc Giàu
	Ninh Thị Tiêm
	1926
	Mẹ chồng
	86

	 
	 
	Khương  Văn Sang
	1941
	Cha ruột
	71

	304
	Huỳnh Ánh Vân
	Trần Thị Rè
	1936
	Mẹ ruột
	76

	305
	Hoàng Thị Cao Nguyên
	Nguyễn Thị Vin
	1925
	Mẹ ruột
	87

	306
	Lưu Thị Mỹ Vân
	Lưu Văn Sửu
	1938
	Cha ruột
	74

	 
	 
	Ngô Tự
	1936
	Cha chồng
	76

	307
	Lê Xuân Trang
	Trần Văn Đức
	1938
	Cha chồng
	74

	 
	 
	Lê Thị Lưng
	1937
	Mẹ chồng
	75

	 
	 
	Lê Văn Tịnh
	1942
	Cha ruột
	70

	308
	Nguyễn Trữ Thanh Xuân
	Nguyễn Văn Trữ
	1941
	Cha ruột
	71

	 
	 
	Phạm Thị Bưởi
	1941
	Mẹ ruột
	71

	309
	Trần Yến Loan
	Bùi Thị Chồn
	1921
	Mẹ chồng
	91

	310
	Nguyễn Thị Kim Hòa
	Nguyễn Văn Lộc
	1941
	Cha ruột
	71

	 
	 
	Nguyễn Kim Thân
	1942
	Mẹ ruột
	70

	311
	Võ Thụy Yến Vi
	Trần Minh
	1942
	Cha chồng
	70

	 
	Cộng :
	30
	 
	 
	 

	 
	26. KHÁM BỆNH A
	 
	 

	312
	Đặng Lê Dung Hạnh
	Đặng Văn Đạt
	1938
	Cha ruột
	74

	313
	Phạm Thị Thu Hương
	Đồng Thị Nguyệt
	1927
	Mẹ ruột
	85

	314
	Huỳnh Thị Hiếu
	Nguyễn Thị Hai
	1939
	Mẹ ruột
	73

	 
	 
	Nguyễn Văn Ren
	1932
	Cha chồng
	80

	 
	 
	Hoồ Hữu Đức
	1942
	Mẹ chồng
	70

	315
	Dương Quyên Nguyệt
	Dương Bo
	1939
	Cha ruột
	73

	 
	 
	Châu Phụng
	1934
	Mẹ chồng
	78

	316
	Lê Thị Hồng 
	Lê Quang Thôn
	1939
	Cha ruột
	73

	317
	Ngô Thị Kim Nga
	Bùi Thị Sáu
	1936
	Mẹ ruột
	76

	 
	 
	Đào Thị Kim Chi
	1939
	Mẹ chồng
	73

	318
	Đặng Thị Bích Dung
	Vũ Bích Hạnh
	1937
	Mẹ ruột
	75

	319
	Phan Thị Hà Thanh
	Lê Quang Tồn
	1920
	Cha chồng
	92

	 
	 
	Thân Thị Năm
	1935
	Mẹ chồng
	77

	320
	Nguyễn Thị Minh Trang
	Nguyễn Thái Lãng
	1931
	Cha ruột
	81

	321
	Hoàng Thị Thanh Thảo
	Hoàng Thịnh
	1933
	Cha ruột
	79

	322
	Nguyễn Thị Thuận
	Phan Văn Tắc
	1937
	Cha chồng
	75

	 
	 
	Trần Kim Thoa
	1942
	Mẹ chồng
	70

	323
	Phạm Thị Ý Yên
	Trần Thao
	1940
	Cha chồng
	72

	324
	Võ Thị Tuyết Mai
	Nguyễn Thị Nhàn
	1941
	Mẹ ruột
	71

	325
	Nguyễn Thị Thanh Minh
	Nguyễn Văn Vũ
	1938
	Cha ruột
	74

	326
	Lương Ngọc Lan
	Lương Kim Ngọc
	1931
	Mẹ ruột
	81

	 
	 
	Dương Thị Tươi
	1942
	Mẹ chồng
	70

	 
	 
	Nguyễn Trung Tín
	1942
	Cha chồng
	70

	327
	Nguyễn Thị Hảo
	Ngô Sách Xiêm
	1933
	Cha chồng
	79

	328
	Đặng Phương Thảo
	Nguyễn Thị Hai
	1932
	Mẹ chồng
	80

	329
	Trương Thị Ánh Tuyết
	Trương Văn Thành
	1940
	Cha ruột
	72

	 
	 
	Trần Thị Thanh
	1942
	Mẹ ruột
	70

	 
	 
	Lê Thị Định
	1930
	Mẹ chồng
	82

	330
	Nguyễn Thị Minh Phương
	Hồ Thị Trí
	1940
	Mẹ ruột
	72

	331
	Thông Sam Mùi
	Lê Thị Quý
	1930
	Mẹ ruột
	82

	 
	 
	Đặng Thị Long
	1924
	Mẹ chồng
	88

	332
	Lê Thị Phương Trang
	Võ Thị Tư
	1937
	Mẹ chồng
	75

	333
	Lê Thị Hoa
	Lê Nguyên Can
	1935
	Cha ruột
	77

	 
	 
	Nguyễn Thị Khoa
	1945
	Mẹ ruột
	67

	 
	 
	Đặng Minh Tâm
	1942
	Cha chồng
	70

	324
	Huỳnh Thị Thúy
	Phạm Đáng
	1939
	Mẹ ruột
	73

	325
	Võ Tuyết Mai
	Nguyễn Thị Huyền
	1930
	Mẹ chồng
	82

	326
	Tăng Yến Loan
	Trần Thị Bảy
	1929
	Mẹ ruột
	83

	327
	Đặng Thị Ngọc Đẹp
	Đặng Văn Miên
	1934
	Cha ruột
	78

	 
	 
	Huỳnh Thị Sáu
	1934
	Mẹ ruột
	78

	328
	Đoàn Quỳnh Nga
	Đoàn  Thị Sâm
	1935
	Mẹ ruột
	77

	329
	Đỗ Phạm Thị Ngọc Giao
	Vương Hoa
	1941
	Mẹ chồng
	71

	330
	Nguyễn Thị Xuân
	Nguyễn Thị Năm
	1936
	Mẹ ruột
	76

	 
	 
	Đòan Thị Nhờ
	1938
	Mẹ chồng
	74

	 
	Cộng :
	44
	 
	 
	 

	
	
	
	591
	
	

	Tổng cộng tới thời điểm tháng 10/2012 có 591 Cụ thọ từ 70 tuổi tới 98 tuổi đang được 330 cán bộ, hội viên phụng dưỡng.  

	Trong đó: từ 70-79 tuổi có 437 Cụ, 80-89 tuổi có 141 Cụ và từ 90-98 tuổi có 13 Cụ


